
PHỤ LỤC 2 

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG  

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KHÁNH HÒA ĐẠT CHUẨN MỨC 1  

(Ban hành kèm theo Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy về Xây dựng Trường chính trị tỉnh Khánh hòa đạt chuẩn,  

giai đoạn 2026 - 2030) 

 

TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

I 
Thể chế, quy định  

(Điều 6, Quy định 396-QĐ/TW) 
   

 

Ban hành đầy đủ các quy chế, quy 

định cụ thế hóa văn bản của Trung 

ương, địa phương bảo đảm tính hệ 

thống, đồng bộ, kịp thời, khả thi, phù 

hợp với văn bản của cấp trên và được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

x   

II 

Tổ chức bộ máy, biên chế và đội 

ngũ cán bộ, viên chức. (Điều 7, 

Quy định 396-QĐ/TW) 

   

1 

Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối 

với chức danh nghề nghiệp, vị trí 

việc làm theo quy định của Đảng và 

Nhà nước. 

x   

2 Lãnh đạo trường    

2.1 

Có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở 

lên về khoa học chính trị, khoa học 

quản lý hoặc khoa học xã hội và 

nhân văn, trong đó Hiệu trưởng hoặc 

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên 

môn có trình độ tiến sĩ về khoa học 

chính trị, khoa học quản lý hoặc 

khoa học xã hội và nhân văn. 

 x 

- Hiện nay, Lãnh đạo trường 

chưa có đồng chí nào có trình 

độ tiến sĩ. Hiện nay, có 02 đồng 

chí đang học nghiên cứu sinh. 

Dự kiến trước 6/2026, có 01 

đồng chí hoàn thành chương 

trình đào tạo. 

2.2 
Có trình độ cao cấp LLCT (hoặc 

tương đương) 
x   

2.3 
Giữ chức danh giảng viên chính 

hoặc tương đương trở lên 
x   

2.4 

Có bằng tốt nghiệp ngành đào tạo 

giáo viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm hoặc chứng chỉ phương 

pháp dạy học tích cực 

x   
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TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

2.5 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

x   

2.6 

Người đứng đầu được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 

năm liên tục. Có phẩm chất đạo đức 

tốt, có năng lực quản lý và kinh 

nghiệm hoạt động thực tiễn 

x   

3 Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa    

3.1 

Có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở 

lên về khoa học chính trị, khoa học 

quản lý hoặc khoa học xã hội và 

nhân văn 

x   

3.2 
Trình độ cao cấp LLCT (hoặc tương 

đương) 
x   

3.3 
Giữ chức danh giảng viên chính 

hoặc tương đương trở lên 
 x 

- Hiện nay, có 07/08 đồng chí 

giữ ngạch giảng viên chính 

(chiếm 87,5%). Sau khi triển 

khai thực hiện Đề án của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xét thăng 

hạng đối với viên chức Trường 

Chính trị tỉnh, chỉ tiêu này đạt 

(dự kiến trong quý III/2026) 

3.4 

Có bằng tốt nghiệp ngành đào tạo 

giáo viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm hoặc chứng chỉ phương 

pháp dạy học tích cực 

x   

3.5 

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức 

kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

x   

3.6 

Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 3 nhiệm 

vụ khoa học là đề tài cấp trường, 1 

đề án hoặc nhiệm vụ khoa học là đề 

tài cấp tỉnh trở lên 

x   

3.7 

Người đứng đầu được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 

năm liên tục. Có phẩm chất đạo đức 

tốt, có năng lực quản lý và kinh 

nghiệm hoạt động thực tiễn 

x   
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TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

4 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng    

4.1 
Có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở 

lên 
x   

4.2 
Có trình độ cao cấp LLCT (hoặc 

tương đương) 
x   

4.3 
Giữ chức danh giảng viên chính 

hoặc tương đương trở lên 
 x 

- Hiện nay, có 05/07 đồng chí 

giữ chức danh giảng viên chính 

hoặc tương đương, 02/07 đồng 

chí giữ chức danh giảng viên 

và tương đương. Sau khi triển 

khai thực hiện Đề án của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xét thăng 

hạng đối với viên chức Trường 

Chính trị tỉnh, chỉ tiêu này đạt 

(dự kiến trong quý III/2026) 

4.4 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, 

chương trình… 

x   

4.5 

Người đứng đầu được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 05 

năm liên tục. Có phẩm chất đạo đức 

tốt, có năng lực quản lý và kinh 

nghiệm hoạt động thực tiễn 

x   

5 Đội ngũ giảng viên    

5.1 

Đội ngũ giảng viên (bao gồm cả 

giảng viên kiêm nhiệm) chiếm tỉ lệ ít 

nhất 75% tổng số cán bộ, viên chức 

x   

5.2 

Ít nhất 90% giảng viên có trình độ 

chuyên môn từ thạc sĩ trở lên phù 

hợp với chuyên môn giảng dạy 

x   

5.3 

100% giảng viên có trình độ trung 

cấp LLCT trở lên; chậm nhất sau 7 

năm giảng dạy tại trường có trình độ 

cao cấp LLCT  (hoặc tương đương) 

x   

5.4 

100% giảng viên có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ 

phương pháp dạy học tích cực hoặc 

có bằng tốt nghiệp ngành đào tạo 

giáo viên 

x   
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TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

5.5 

Ít nhất 80% giảng viên có chứng chỉ 

bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

x   

5.6 
Ít nhất 60% giảng viên giữ chức 

danh giảng viên chính trở lên 
 x 

- Hiện nay có 21/45 đồng chí 

giữ chức danh giảng viên chính 

và tương đương, đạt 46,67%. 

Sau khi triển khai thực hiện Đề 

án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về xét thăng hạng đối với viên 

chức Trường Chính trị tỉnh, chỉ 

tiêu này đạt trên 60% (dự kiến 

trong quý III/2026) 

5.7 

100% giảng viên áp dụng hiệu quả 

phương pháp dạy học tích cực, tham 

gia thao giảng cấp khoa, cấp trường 

và đạt yêu cầu trở lên; sử dụng thành 

thạo công nghệ thông tin, công nghệ 

số trong giảng dạy, nghiên cứu 

x   

5.8 

100% hoàn thành nhiệm vụ giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên 

cứu thực tế theo quy định 

x   

6 Giảng viên thỉnh giảng    

6.1 
Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh 

giảng theo quy định 
x   

III 
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng  

(Điều 8, Quy định 396-QĐ/TW) 
   

1 

Thực hiện đầy đủ các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ 

được giao. 

x   

2 

Thực hiện đúng, đủ nội dung chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có 

thẩm quyền giao. Bảo đảm tỷ lệ lớp 

trung cấp LLCT hệ tập trung tại 

trường so với hệ không tập trung ít 

nhất là 1/3 (1 lớp tập trung/3 lớp 

không tập trung) 

x   

3 

Xây dựng, biên soạn được chương 

trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo 

phân công, phân cấp. Học viên có đủ 

x   



5 

 

TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng 

trong quá trình học. 

4 

Thực hiện nghiêm quy chế quản lý 

đào tạo, bồi dưỡng và các quy định 

khác về đào tạo, bồi dưỡng do cấp có 

thẩm quyền ban hành. 

x   

5 

Thực hiện đánh giá chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng về chương trình, học 

viên, giảng viên, cơ sở vật chất, khóa 

bồi dưỡng, hiệu quả sau đào tạo, bồi 

dưỡng. Kết quả đánh giá chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng đạt từ mức khá 

trở lên. 

x   

6 

Thực hiện hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy 

của trung tâm chính trị xã, phường, 

đặc khu theo thẩm quyền. 

x   

IV 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, 

tổng kết thực tiễn (Điều 9, Quy 

định 396-QĐ/TW) 

    

1 

Mỗi năm thực hiện ít nhất 03 đề tài 

khoa học cấp trường, được nghiệm 

thu ở mức đạt trở lên. 05 năm thực 

hiện được ít nhất 03 đề tài cấp tỉnh 

hoặc tương đương trở lên, được 

nghiệm thu từ mức đạt trở lên   

x   

2 

Mỗi năm tổ chức ít nhất 03 hội thảo 

khoa học hoặc tọa đàm khoa học cấp 

trường. 05 năm tổ chức ít nhất 03 hội 

thảo khoa học hoặc tọa đàm khoa 

học cấp tỉnh hoặc tương đương trở 

lên 

x   

3 

Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng 

kết thực tiễn của nhà trường được 

chuyển giao cho các cá nhân, tổ chức 

theo quy định của pháp luật. 

100% nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh 

trở lên có báo cáo kiến nghị, đề xuất 

Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương có 

x   
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TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

liên quan. Có ít nhất 1 báo cáo kiến 

nghị, tư vấn chính sách cho Tỉnh ủy, 

cơ quan Trung ương được sử dụng. 

4 

Trong 05 năm, xuất bản được ít nhất 

05 cuốn sách chuyên khảo, tham 

khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học 

phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 

cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.  

x  
   

 

5 

Xuất bản được tạp chí hoặc bản tin 

“Thông tin lý luận và thực tiễn” ít 

nhất 03 kỳ/năm (bản in hoặc điện 

tử). Tạp chí hoặc bản tin bảo đảm 

được nội dung, đúng quy định luật 

xuất bản 

x   

6 

Xây dựng được trang thông tin điện 

tử của nhà trường, bảo đảm chất 

lượng thông tin,  được cập nhật 

thường xuyên; Kết nối liên thông với 

cổng thông tin của Tỉnh uỷ và Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh. 

x   

7 

Trong 5 năm, mỗi giảng viên cao cấp 

có ít nhất 3 bài báo khoa học, mỗi 

giảng viên chính có ít nhất 2 bài báo 

khoa học, mỗi giảng viên có ít 

nhất 1 bài báo khoa học đăng trên 

bản tin, tạp chí trong nước, tạp chí có 

mã số ISSN hoặc tạp chí nước ngoài. 

x   

V 

Xây dựng văn hóa trường đảng, 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương (Điều 

10, Quy định 396-QĐ/TW) 

   

1 

Thực hiện tốt việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; thực hiện quy định về 

chuẩn mực đạo đức cách mạng của 

cán bộ, đảng viên. 

x   

2 

Xây dựng và thực hiện nghiêm quy 

định về ứng xử văn hoá trường 

Đảng. 

x   
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TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

3 

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ 

trong tổ chức và hoạt động của 

trường. 

x   

4 

Hằng năm, trường và tổ chức đảng, 

đoàn thể của trường được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

x   

5 

Các phong trào thi đua do trường 

phát động và tham gia bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả. 

x   

6 

Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không 

có cán bộ, viên chức, người lao động 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở 

lên (trừ trường hợp đã được xoá kỷ 

luật theo quy định) hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự”. 

x   

VI  

Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ 

thuật và tài chính (Điều 11, Quy 

định 396-QĐ/TW) 

   

1 

Có đủ cơ sở vật chất và phương tiện 

kỹ thuật phục vụ việc dạy học và 

nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, nâng cao chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, 

tổng kết thực tiễn; bảo đảm tăng quy 

mô đào tạo tập trung, đồng thời 

mang bản sắc đặc trưng trường 

Đảng. 

x   

2 

Tổng diện tích sử dụng (gồm diện 

tích phòng học, phòng làm việc, 

phòng họp, phòng hội thảo, phòng 

truyền thống, phòng khách, hội 

trường lớn, thư viện, nhà đa năng, ký 

túc xá, khuôn viên cây xanh hoặc 

đường hoa, đường giao thông nội 

bộ) bảo đảm tối thiểu 20.000 m2 

 x 

Trường đã phối hợp với Sở Tài 

chính hoàn thiện hồ sơ tham 

mưu UBND ban hành Quyết 

định chủ trương xin đầu tư xây 

dựng (hoàn thành trong Quý 

III/2026). Hoàn thành xây 

dựng Nhà đa năng trong giai 

đoạn 2027 - 2030 

3 

Công tác lập kế hoạch tài chính, 

phân bổ, sử dụng, quản lý tài chính 

đúng quy định của pháp luật, công 

khai, minh bạch và hiệu quả, đáp 

x   



8 

 

TT Chỉ tiêu cụ thể 

Đánh giá 

chuẩn  

mức 1 

Dự kiến lộ trình, tiến độ 

triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu chưa đạt 

  Đạt 
Chưa 

đạt 

ứng yêu cầu hoạt động của nhà 

trường 

Tự đánh giá 

mức độ đạt 

chuẩn mức 1  

 

Tính đến tháng 4/2026, Trường Chính trị tỉnh đạt 46/51 chỉ tiêu 

(tỷ lệ 90,2%) của chuẩn mức 1. Dự kiến hoàn thành 100% chỉ tiêu 

trong quý IV/2026 
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